
                           DANH SÁCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT XÃ ĐIỀM HE                                   

TT Họ và tên
 (Đối tượng BTXH)

Năm sinh
Địa chỉ

Nam Nữ
1 Lê Văn Thư 07/11/1966  Bản Hạ - Điềm He
2 Lê Văn Đán 21/4/1953  Bản Hạ- Điềm He
3 Triệu Văn Ít 13/01/1969  Bản Hẻo - Điềm He
4 Triệu Văn Lan 29/9/1955 Bản Hẻo - Điềm He
5 Phùng Văn Pao 02/12/1969 Bản Hẻo- Điềm He
6 Trần Văn Canh 12-12-1964 Bản Hẻo-Điềm He
7 Nông Thị Đẹp 16/8/1964 Bản Hẻo-Điềm He
8 Hoàng Văn Canh 15/03/1971 Bản Làn
9 Hoàng Văn Tuất 19/8/1967  Bản Làn
10 Nông Văn Thang 17-05-1960 Bản Làn
11 Hoàng Thị Vân 15/02/1951 Bản Làn
12 Hoàng văn Dự 07-07-1960 Bản Làn
13 Hà Văn Thực 28/07/1971 Bản Làn - Điềm He
14 Lăng Văn Tinh 16-10-1959 Bản Làn - Điềm He
15 Hà Thị Lập 12/02/1964 Bản Làn - Điềm He
16 Hoàng Văn Vũ 09/11/1964  Bản Làn - Điềm He
17 Hoàng Văn Nghĩa 02/7/1999 Bản Nhang
18 Hoàng Văn Lỷ 02-09-1967 Bản Nhang
19 Hứa Văn Khu 06/3/1986 Bản Nhang - Điềm He
20 Hoàng Thị Thì  07/11/1953 Bản Nhang - Điềm He
21 Long Văn Phay 13/6/1959  Bản Nhang - Điềm He
22 Luân Thị Nên  12/10/1975 Bản Nhang- Điềm He
23 Hoàng Văn Lòi 01/5/1959  Bản Nhang- Điềm He

24 Lương Thị Thanh  12/12/1968 Bản Thượng- Điềm
He

25 Long Minh Phú 23-11-2005  Bản Thượng- Điềm
He

26 Nông T Hồng Cúc 08/4/1997 Bản Thượng- Điềm
He

27 Lương Văn Mai 12/04/1969 Điềm He
28 Lục Việt Hoàng 01/07/1983 Điềm He
29 Lục Việt Phượng 01/04/1981 Điềm He
30 Hứa Thị Chuyên  25/10/1976 Điềm He
31 Ngô Hoàng Anh 16/07/2007 Điềm He
32 Hoàng Hương Diệp  07/7/1978 Điềm He
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33 Triệu Thị Hương 20/09/1991 Điềm He
34 Nguyễn Văn Hoàn 05-11-1988 Điềm He
35 Hoàng Thị Hơn  25/02/1993 Điềm He
36 Lăng Văn Tý 07/02/1988  Điềm He
37 Ngọc Thị Cò 05/01/1957 Điềm He
38 Phạm Thị Kim 15/10/1955 Điềm He
39 Lương Văn Lỷ 15/10/1951  Điềm He
40 Triệu Văn Thiết 07/10/1951  Điềm He
41 Lương Thị Yên  15/8/1986 Khòn Cải - Điềm He
42 Hoàng Tuấn Hợp 21/02/1997  Khòn Cải - Điềm He
43 Lê Hữu Lâm 20/02/1983  Khòn Cải - Điềm He
44 Hoàng Tuấn Luân 06/11/1999 Khòn Cải - Điềm He
45 Hoàng Thị Hoa  15/7/1976 Khòn Cải - Điềm He
46 Hoàng Thị Danh 10-11-1964 Khòn Cải - Điềm He
47 Lương Thanh Huỳnh 21-08-1965  Khòn Cải - Điềm He
48 Vi Thị Tới 27/11/1937 Khòn Cải - Điềm He

49 Lương Thị Thu
Huyền  04/12/1982 Khòn Cải- Điềm He

50 Hoàng Xuân Tiến 06/12/1968  Khòn cải- Điềm He
51 Vy Văn Chài 10-06-1961  Khòn Cải- Điềm He
52 Nguyễn Thị Chuyên 20/10/1966 Khun Pàu
53 Lý Văn Ngạch 07-12-1964 Khun Pàu
54 Triệu Thị Pư 21/3/1939 Khun Pàu
55 Triệu Văn Thanh 13/7/1968  Khun Pàu - Điềm He
56 Hứa Văn Niên 24/09/1932 Khun Pàu - Điềm He
57 Triệu Văn Báo 02-02-1973 Khun Pàu- Điềm He
58 Hoàng Thị An  13/11/1972 Khun Pàu- Điềm He
59 Nông Văn Tâm 16/01/1990  Nà Me- Điềm He
60 Hứa Văn Chơi 25/9/1976  Nà Súng
61 Lâm Thị Sim  07/7/1976 Nà Súng - Điềm He
62 Liễu Thị Tý 26/05/1990 Nà Súng - Điềm He
63 Triệu Thị Chao 23/12/1940 Nà Súng - Điềm He
64 Cam Văn Thanh 02/6/1959  Nà Súng - Điềm He
65 Hoàng Văn Sự 02/08/1990 Nà Súng- Điềm He
66 Hoàng Thị Lo 28/11/1943 Nà Súng- Điềm He
67 Cam Văn Thủy 27/3/1981 Nà Súng-Điềm He
68 Bế Thị Hiện 27/8/1998 Phiêng Lầy - Điềm He
69 Phùng Văn Chính 25/10/1988 Phiêng Lầy - Điềm He
70 Triệu Văn Ky 05/5/1958 Phiêng Lầy - Điềm He
71 Hứa Văn Dụng 01/01/1966 Phiêng lầy - Điềm He
72 Triệu Thị An 17-10-1964 Phiêng Lầy - Điềm He
73 Hoàng Văn Dũng 04/3/1999 Phù Huê
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74 Nguyễn Văn Tùng 29/3/2000 Phù Huê
75 Hà Thị Đào 23/6/1984 Phù Huê
76 Hoàng Xuân Cang 26/12/1952 Phù Huê
77 Hoàng Thị Vượng  18/9/1948 Phù Huê
78 Phùng Văn Thành 13/10/1963 Phù Huê
79 Nông Thị Luyện 22/01/1980 Phù Huê  - Điềm He
80 Nông Ngọc Lan 26/12/1994 Phù Huê  - Điềm He
81 Triệu Văn Giàng 10/7/1977 Phù Huê - Điềm He
82 Hoàng Thị Văn 28/11/1955 Phù Huê - Điềm He
83 Triệu Xuân Long 22/6/1953 Phù Huê - Điềm He
84 Bế Thị Thành 21/6/1962 Phù Huê - Điềm He
85 Phùng Văn Vẹt 01-08-1961 Phú Nhuận
86 Hoàng Văn Tài 17/07/1996 Phú Nhuận - Điềm He
87 Chu Đức Dũng 22/5/1979  Phú Nhuận - Điềm He
88 Mạc Thành Đạt 03/05/1990 Song Giang
89 Chu Thế Anh 20-04-2004 Song Giang
90 Lý Văn Hiếu 22-04-2004 Song Giang
91 Tô Thị Mọn 17-02-1934 Song Giang
92 Chu Văn Thể 25/8/1952 Song Giang
93 Hoàng Văn Long 28/9/1955 Song Giang
94 Hoàng Văn Liêu 05-05-1959 Song Giang
95 Hoàng Văn Tài 08/02/1972 Trấn Ninh
96 Hoàng Thị Sửu 19/5/1973 Trấn Ninh
97 Hoàng Văn Thượng 15/08/1990 Trấn Ninh
98 Hoàng Văn Bình 16/7/1983 Trấn Ninh
99 Hứa Văn Huy  '10/11/1991 Trấn Ninh

100 Hoàng Văn Quý 07/08/1975 Trấn Ninh
101 Hứa Văn Phù 18/5/1944 Trấn Ninh
102 Bế thị Bích 03-11-1960 Trấn Ninh
103 Lương Thị Xoa  28/02/1973 Vân Mộng
104 Lương Thị Mau  26/4/1974 Vân Mộng
105 Hà Thị Bình  06/9/1969 Vân Mộng
106 Triệu Văn Hoan 11/02/1981  Vân Mộng
107 Hoàng Thị Khởi  19-05-1936 Vân Mộng
108 Hoàng Thị Thu 01/10/1952 Vân Mộng
109 Lương Thị Biên  09/8/1965 Vân Mộng
110 Chu Thị Ích 20/12/1954 Việt Yên - Điềm He
111 Triệu Thị Chách 25/5/1941 Việt Yên - Điềm He
112 Triệu Thị Hặn 12/02/1931 Việt Yên - Điềm He
113 Nông Văn Hoàng 02/01/1976 Việt Yên- Điềm He
114 Liễu Văn Dài 17/5/1973  Việt Yên- Điềm He
115 Trần Văn Dưỡng 17-08-1995  Việt Yên- Điềm He
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116 Nông Thị Phượng  11-09-1981 Việt Yên- Điềm He
117 Liễu Văn Duy 21/11/1982  Việt Yên- Điềm He
118 Lục Thị Chiêm  17/4/1961 Việt Yên- Điềm He

Tổng cộng: 118 người
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